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Câu 1: (5.0 điểm) 
	Nhận định sau là Đúng hay Sai. Giải thích tại sao?
a. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phép phát hành cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
b. Chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi thuê người khác làm Giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thì không phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020.
c. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi công ty chỉ còn lại 01 cổ đông, theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020.
d.  Theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh.
e.  Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
Câu 2: (2.0 điểm) 
Anh (Chị) phân biệt phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp?
Câu 3: (3.0 điểm) 
Anh (Chị) hãy phân biệt ưu và nhược điểm của công ty hợp danh?
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
Mỗi nhận định trả lời và giải thích đúng được 1 điểm
	5.0

	
	a.
	a. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phép phát hành cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
Nhận định sai
 Theo qui định tại khoản 3 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.ly 
	1.0

	
	
b.








c.








d.







e.

	b. Chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi thuê người khác làm Giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thì không phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020.
Nhận định sai
Theo khoản 2, điều 190 Luật doanh nghiệp 2020. Chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi thuê người khác làm Giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
  c. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi công ty chỉ còn lại 01 cổ đông, theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020..
Nhận định đúng
Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 203 Luật doanh nghiệp 2020. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.
d. Theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh.
Nhận định sai 
Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 27 của luật doanh nghiệp 2020.
 e.Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
Nhận định sai
Theo khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại 2005, Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
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	Anh (Chị) phân biệt phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp?
	2.0

	


























	a.
	a.Điểm giống nhau:
Về mặt hiện tượng thì phá sản và giải thể DN giống nhau ở chỗ chúng đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của DN, kèm theo đó là việc phân chia tài sản còn lại của DN cho các chủ nợ, giải quyết quyền lợi cho người lao động,… 
	0.25


	
	b.
	b.Điểm khác nhau:
Tuy nhiên, phá sản và giải thể có bản chất pháp lý khác nhau, thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
	(1.75)

	
	b.1
	Thứ nhất, lý do giải thể khác với lý do phá sản. Giải thể có thể do chủ sở hữu của doanh nghiệp quyết định (giải thể tự nguyện) hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (giải thể bắt buộc do DN kinh doanh vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện tồn tại). Trong khi đó, phá sản có nguyên nhân duy nhất là sự mất khả năng thanh toán nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.
	0.5

	
	b.2
	Thứ hai, thủ tục giải quyết phá sản và thủ tục giải thể khác nhau về tính chất. Giải thể có thể do DN tự tiến hành hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục hành chính. Phá sản là một thủ tục tư pháp, do tòa án có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng phá sản.
	0.5





	
	b.3
	Thứ ba, giải thể và phá sản khác nhau về hậu quả. Giải thể luôn dẫn đến chấm dứt hoạt động của DN và DN bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, đối với phá sản thì không phải bao giờ cũng dẫn đến kết quả như vậy. Trong những trường hợp nhất định, phá sản chỉ làm thay đổi chủ sở hữu của DN mà không làm chấm dứt hoạt động của DN (ví dụ: nhà đầu tư khác mua lại DN phá sản và tiếp tục duy trì hoạt động của nó)
	0.5

	
	

b4.
	Thứ tư, sự đối xử của Nhà nước đối với người quản lý, điều hành DN có sự khác nhau giữa hai trường hợp giải thể và phá sản. Thông thường việc giải quyết giải thể DN không kèm theo các chế tài hạn chế quyền tự do kinh doanh của người quản lý, điều hành DN; trong khi đó, đối với DN phá sản, người quản lý, điều hành DN có thể bị hạn chế quyền thành lập và quản lý DN.
	0.25




	3.
	
a.
	Anh (Chị) hãy phân tích ưu và nhược điểm của công ty Hợp danh
a.Ưu điểm của công ty Hợp danh:
-Thứ nhất, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn
· - Thứ hai, Công ty hợp danh yêu cầu phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu, cùng kinh doanh dưới một tên chung - thành viên hợp danh.
 - Thứ ba, Bởi vậy, công ty hợp danh sẽ kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, dễ dàng tạo được sự tin cậy với đối tác kinh doanh.
	1.0

	
	
b.

	b.Nhược điểm của công ty hợp danh: Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn (điểm đ khoản 2 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020) nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao, cụ thể:
-  Thứ nhất, Các thành viên hợp danh cùng là người đại diện theo pháp luật của công ty và cùng tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty (khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020) nên nếu không thống nhất được ý kiến sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.
- Thứ hai, Công ty hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào (khoản 3 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020). Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Các thành viên sẽ tự bỏ thêm tài sản của mình hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới.
- Thứ ba, Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại (khoản 1 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020).
-  Thứ tư, Thành viên hợp danh rút khỏi công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty hợp danh phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên trong thời hạn 02 năm (khoản 5 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020).
-  Thứ năm, Công ty hợp danh không có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân nên dù có tư cách pháp nhân nhưng công ty hợp danh không độc lập trong việc chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
	2.0



_______Hết_______
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